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HĐXĐMĐKT XÃ ĐỊNH TÂN

1 Nguyễn Đức Ánh 15/06/1958  Sét Thôn Nhìn ĐB nặng

2 Vũ Huy Chương 16/07/1965  Sét Thôn Vận động ĐB nặng

3 Phạm Thị Hương 10/10/1952  Sét Thôn Vận động ĐB nặng

4 Phạm Thị Sáu 05/12/1949  Sét Thôn Vận động ĐB Nặng

5 Nguyễn Thị Bài 12/07/1960  Sét Thôn TK-TT Nặng

6 Phạm Văn Cảnh 22/01/1958  Sét Thôn Khác Nặng

7 Nguyễn Văn Vẻ 01/10/1955  Sét Thôn Vận động Nặng

8 Lê Thị Hà 25/05/1963  Sét Thôn TK-TT Nặng

9 Nguyễn Thanh Hải 05/02/1964  Sét Thôn Khác Nặng

10 Lê Thị Lài 02/03/1956  Sét Thôn Vận động Nặng

11 Nguyễn Thị Nhu 30/06/1957  Sét Thôn Khác

12 Phạm Thị Thanh 21/06/1952  Sét Thôn Vận động Nặng

13 Nguyễn Huy Thành 04/01/1960  Sét Thôn Nhìn Nặng

14 Lê Thị Thiết 01/02/1959  Sét Thôn Khác Nặng

15 Nguyễn Thị Việt 02/11/1956  Sét Thôn Khác Nặng

16 Trịnh Văn Dương 20/12/1979  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

17 Trần Thái Lâm 05/12/2003  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

18 Nguyễn Đức Vượng 04/10/1981  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

19 Phạm Thị Hường 19/03/1983  Sét Thôn Vận động Nặng

20 Trịnh Văn Huy 02/07/1986  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

21 Lê Thị Thanh 20/10/1970  Sét Thôn Vận động Nặng

22 Phạm Văn Thiều 07/07/1974  Sét Thôn Khác Nặng

23 Nguyễn Xuân Tiến 01/06/1972  Sét Thôn Khác Nặng

24 Nguyễn Thị Vân 02/03/1966  Sét Thôn
Thần kinh

tâm thần
Nặng
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DANH SÁCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÔN SÉT THÔN

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Định Tân)

1. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thôn Sét Thôn: 90

2. Kết quả tham gia xét duyệt lại: 86; trong đó:

- Đặc biệt nặng: 04  người 

- Nặng: 35  người

- Nhẹ: 47 người

3. Vắng và theo dõi thêm: 04  người
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25 Trần Thị Biên 01/09/1951  Sét Thôn Vận động Nặng

26 Đỗ Thị Năm 10/02/1924  Sét Thôn Vận động Nặng

27 Phạm Anh Đức 19/07/2015  Sét Thôn Khác Nặng

28 Lê Thi Hoa 20/11/1948  Sét Thôn Vận động Nặng

29 Nguyễn Văn Hưng 06/04/1947  Sét Thôn Vận động Nặng

30 Nguyễn Tùng Lâm 02/01/2011  Sét Thôn Khác Nặng

31 Phạm Ngọc Mạnh 11/03/2017  Sét Thôn Khác Nặng

32 Vũ Thị Tuất 01/12/1930  Sét Thôn Vận động Nặng

33 Nguyễn Thị Hoan 10/04/1958  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

34 Nguyễn Văn Hoán 07/03/1988  Sét Thôn Trí tuệ Nặng

35 Đặng Phương Nam 23/03/1990  Sét Thôn
Thần kinh

tâm thần
Nặng

36 Nguyễn Bảo Anh 19/8/2019  Sét Thôn Khác Nặng

37 Vũ Kim Tuấn Vũ 14/3/2018  Sét Thôn Khác Nặng

38 Lê Duy Đông 20/12/1949  Sét Thôn Vận động Nặng

39 Nguyễn Thị Vang 09/09/1951  Sét Thôn Vận động Nặng

40 Đỗ Thị Hạnh 06/10/1961  Sét Thôn Vận động Nhẹ

41 Lê Văn Hòa 02/06/1952  Sét Thôn Vận động Nhẹ

42 Nguyễn Thị Hữu 10/04/1965  Sét Thôn Nhìn Nhẹ

43 Hoàng Trung Kiên 01/05/1957  Sét Thôn Vận động Nhẹ

44 Phạm Thị Nga 24/06/1961  Sét Thôn Vận động Nhẹ

45 Nguyễn Văn Sinh 10/06/1960  Sét Thôn Vận động Nhẹ

46 Bùi Thị Thái 20/07/1959  Sét Thôn Nhìn Nhẹ

47 Nguyễn Văn Thăng 10/06/1962  Sét Thôn Khác Nhẹ

48 Phạm Hùng Thanh 12/06/1963  Sét Thôn Vận động Nhẹ

49 Nguyễn Xuân Bình 07/07/1955  Sét Thôn Khác Nhẹ

50 Lê Thị Hoa 22/02/1954  Sét Thôn Khác Nhẹ

51 Trương Mạnh Hùng 19/08/1964  Sét Thôn Khác Nhẹ

52 Trần Văn Kiên 06/10/1961  Sét Thôn Khác Nhẹ

53 Lê Văn Muôn 15/08/1965  Sét Thôn Nhìn Nhẹ

54 Đỗ Thị Na 02/02/1957  Sét Thôn TK-TT Nhẹ

55 Phan Thị Nghị 06/05/1959  Sét Thôn Khác Nhẹ

56 Nguyễn Tuấn Phong 29/09/1964  Sét Thôn Khác Nhẹ

57 Trương Văn Quân 01/01/1958  Sét Thôn Vận động Nhẹ
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58 Bùi Thị Tỉnh 15/10/1959  Sét Thôn Khác Nhẹ

59 Phạm Tuấn Vĩnh 02/06/1960  Sét Thôn Khác Nhẹ

60 Nguyễn Văn Hiệp 18/07/1988  Sét Thôn Vận động Nhẹ

61 Lê Thị Hoa 10/02/1976  Sét Thôn Khác Nhẹ

62 Đỗ Thị Hoàng 09/02/1966  Sét Thôn Khác Nhẹ

63 Lê Văn Luận 28/08/1968  Sét Thôn Vận động Nhẹ

64 Vũ Văn Nga 23/08/1974  Sét Thôn Khác Nhẹ

65 Cố Văn Thảo 10/09/1971  Sét Thôn Vận động Nhẹ

66 Lê Thị Vân 20/10/1968  Sét Thôn Khác Nhẹ

67 Bùi Văn Chung 15/05/1990  Sét Thôn Khác Nhẹ

68 Nguyễn Văn Hùng 08/06/1987  Sét Thôn Khác Nhẹ

69 Lê Quang Huy 09/10/2005  Sét Thôn Vận động Nhẹ

70 Đào Thị Lan 02/07/1974  Sét Thôn Khác Nhẹ

71 Nguyễn Thị Mẫn 20/04/1968  Sét Thôn Vận động Nhẹ

72 Cố Thị Nghĩa 12/10/1975  Sét Thôn Vận động Nhẹ

73 Trịnh Thị Ngọc 01/01/1976  Sét Thôn Khác Nhẹ

74 Trịnh Thị Phương 06/01/1976  Sét Thôn Vận động Nhẹ

75 Hoàng Văn Sinh 16/09/1978  Sét Thôn Khác Nhẹ

76 Trần Văn Thắng 15/08/1981  Sét Thôn Nhìn Nhẹ

77 Vũ Thị Thu 02/08/1972  Sét Thôn Khác Nhẹ

78 Phạm Thị Cậy 02/07/1940  Sét Thôn Khác Nhẹ

79 Trịnh Thị Hằng 06/12/1951  Sét Thôn TK-TT Nhẹ

80 Nguyễn Thị Nhấn 10/05/1945  Sét Thôn Khác Nhẹ

81 Trương Thị Phiến 17/01/1947  Sét Thôn Khác Nhẹ

82 Nguyễn Thị Dần 16/08/1950  Sét Thôn Khác Nhẹ

83 Đào Thị Mậu 11/10/1943  Sét Thôn Vận động Nhẹ

84 Lê Thị Ngân 06/08/1941  Sét Thôn Khác Nhẹ

85 Phan Thị Quang 20/10/1946  Sét Thôn Khác Nhẹ

86 Trịnh Văn Thảo 02/05/1950  Sét Thôn Khác Nhẹ

87 Trương Văn Bình 02/02/1954  Sét Thôn Vắng

88 Lê Hữu Bỉnh 13/02/1960  Sét Thôn Vắng

89 Đào Thị Thúy Nga 20/10/1976  Sét Thôn Vắng

90 Trịnh Thị Minh 26/12/1971  Sét Thôn Vắng


